
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

 

Số:          /QĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lào Cai, ngày       tháng 12 năm 2023   

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt đưa ra khỏi danh sách người có uy tín năm 2023  

và bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số  

tỉnh Lào Cai năm 2024  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với 

người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; 

Căn cứ Văn bản số 285/UBDT-DTTS ngày 29/3/2018 của Ủy ban Dân tộc 

về việc triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ; 

Theo đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt đưa ra khỏi danh sách người có uy tín năm 2023 và bổ 

sung danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai năm 2024; cụ thể:  

- Đưa ra 78 người: Huyện Mường Khương 12 người; Bát Xát 10 người; Bắc 

Hà 13 người;  Văn Bàn 12 người; Bảo Yên 12 người; Bảo Thắng 05 người; Si Ma 

Cai 06 người ; thành Phố Lào Cai 03 người; thị xã Sa Pa 05 người. 

- Bổ sung 76 người: Huyện Mường Khương 12 người; Bát Xát 10 người; 

Bắc Hà 13 người; Văn Bàn 12 người; Bảo Yên 10 người; Bảo Thắng 05 người; 

Si Ma Cai 06 người; thành phố 03 người; thị xã Sa Pa 05 người.  

(có Danh sách kèm theo) 

Tổng số người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai năm 2024 là: 1.117 người  

Điều 2. Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các cơ 

quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND 

tỉnh tổ chức thực hiện chính sách cho người có uy tín theo quy định hiện hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Giám

đốc Sở Tài chính, Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên

quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Dân tộc;

- TT. UBND tỉnh;

- Như Điều 3 QĐ;

- Ban Dân vận Tỉnh uỷ;

- Ban Dân tộc - HĐND tỉnh;

- CVP, PCVP1,2;

- Lưu: VT, NLN1.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Giàng Thị Dung
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        Mẫu: 01 

TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐƯA RA KHỎI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ UY TÍN NĂM 2023 

  

TT Họ và tên 

Giới tính/Năm sinh 
Dân 

tộc 

Thành 

phần 

NCUT 

Nơi cư trú  Lý do đưa ra 
Ghi 

chú 
Nam Nữ Tổng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Tổng số  74 4 78           

I  Huyện Văn Bàn  11 1 12           

1 
 Xã Khánh Yên 

Thượng 
1   1           

1.1 Hoàng Hữu Tiên 1968     Dao 
Nông 

dân 

Thôn Nậm 

Cọ 
Sức khỏe yếu   

2 
Xã Khánh Yên 

Hạ 
  1 1           

2.1 Hà Thị Biên    1988   Tày    Thôn Lảng 2 
Không còn uy 

tín 
  

3 Xã Làng Giàng 4   4           

3.1 
Nguyễn Văn 

Ngọc 
1961     Tày 

Nông 

dân 
Thôn Hô Phai Sức khỏe yếu   

3.2 
Hoàng Văn Ào 1970 

    Giáy 
Nông 

dân 
Thôn An Sức khỏe yếu   

3.3 
Phạm Duy Quyền 1984 

    Tày 
Nông 

dân 
Thôn Nà Bay Sức khỏe yếu   

3.4 Vương Văn Hùng 1973     Tày 
Nông 

dân 

Thôn Nậm 

Bó 

Không còn uy 

tín 
  

4  Xã Chiềng Ken 1   1           

4.1 
Vương Văn 

Phóng 
1964     Giáy 

Nông 

dân 
Thôn Thi Sức khỏe yếu   

5  Xã Sơn Thuỷ 1   1           

5.1 Đồng Duy Linh 1961     Kinh 
Nông 

dân 

Thôn Khe 

Lếch 
Sức khỏe yếu   

6 Xã Dương Quỳ 2   2           

6.1 Lương Đức Thạch 1968     Tày  
Nông 

dân 

Thôn Tông 

Pháy 

Không còn uy 

tín 
  

6.2 Triệu Vạn Tiến 1966     Dao 
Nông 

dân 

Thôn Nậm 

Hốc 

Không còn uy 

tín 
  

7 Xã Nậm Tha 1               

7.1 Đặng Tòn Khách 1981     Dao 
Nông 

Dân 

Thôn Khe 

Tào 

Không còn uy 

tín 
  

8.  Xã Hòa Mạc 1   1           

8.1 Hà Kim Dinh 1951     Tày   
Thôn Làng 

Mạc 
Sức khỏe yếu    

                    

II  Huyện Bảo Yên  12 0 12           

1 
 Xã Xuân 

Thượng 
    3           

1.1 Lộc Xuân Cương 1952     Tày  
Nông 

dân  
Thôn 2 Là  Sức khỏe yếu    
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1.2 Hoàng Văn Hạp  1956     Dao  
Nông 

dân  
Thôn 2 Vành  Sức khỏe yếu    

1.3 Lý Văn Dọng  1954     Dao  
Nông 

dân  
Thôn 7 Vành  Sáp nhập thôn   

2  Xã Nghĩa Đô     1           

2.1 Ma Văn Tem 1944     Tày Già làng 
Bản Nà 

Khương 
Sức khỏe yếu    

3 Xã Thượng Hà     2           

3.1 Đặng Văn Chung 1946     Dao 
Nông 

dân  

Thôn 2 Vài 

Siêu 
Sức khỏe yếu    

3.2 Hảng A Hồ 1962     Mông 
Nông 

dân  

Thôn 7 Mai 

Đào 
Sức khỏe yếu    

4 Xã Minh Tân     1           

4.1 Mông Trung Lâm 1952     Tày 
Nông 

dân 
Bản Bon 4 Sức khỏe yếu    

5. Xã Yên Sơn     1           

5.1  Hoàng Văn Béng  1964     Giáy 
Nông 

dân  
Thôn Mạ 1 Sức khỏe yếu   

6 Xã Xuân Hòa     2           

6.1 Hoàng Văn Toàn 1952     Tày 
Nông 

dân  
Bản Vắc Sức khỏe yếu   

6.2 Giàng Seo Khoa 1963     Mông 
Nông 

dân  
Mo 3 Sáp nhập thôn   

7 Xã Phúc Khánh     1           

7.1 Đặng Văn Đô 1970   1 Dao 
Nông 

Dân 

Thôn Nà 

Khem 
Sức khỏe yếu   

8 Xã Cam Cọn     1           

8.1 Bàn Văn Xiêm 1941   1 Dao 

Thầy 

cúng Thôn Cam 3 
Sức khỏe yếu 

  

                    

III Huyện Bát Xát  9 1 10           

1  Xã Mường Vi 1 0 1           

1.1 Vùi Văn Dín 1962     Giáy x 
Thôn Ná Rin, 

xã Mường Vi 
Sức khoẻ yếu   

2 Xã Nậm Chạc 0 1 1           

2.1 Lò Thị Sinh   1965   Mông x 

Thôn Biên 

Hoà, xã Nậm 

Chạc 

Sức khoẻ yếu   

3 A Mú Sung 2 0 2           

3.1 Vàng A Sử 1974     Mông x 

Thôn Tùng 

Sáng, xã A 

Mú Sung 

Không còn uy 

tín  
  

3.2 Thào A Cở 1974     Mông x 

Thôn Phù 

Lao Chải, xã 

A Mú Sung 

Không còn uy 

tín  
  

4 Xã Pa Cheo 0 1 1           

4.1 Lý Thị Dế   1947   Mông x 

Thôn Tả 

Lèng, xã Pa 

Cheo 

Sức khoẻ yếu   

5 Xã Dền Thàng 1 0 1           
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5.1 Lầu A Dua 1975     Mômg x 

Thôn Sín 

Chải, xã Dền 

Thàng 

Sức khoẻ yếu   

6 Xã Sàng Ma Sáo 4 0 4           

6.1 Sùng A Sử 1960     Mông x 

Thôn Mà Mù 

Sử II, xã 

Sàng Ma Sáo 

Không còn uy 

tín  
  

6.2 Tráng A Giấy 1960     Mông x 

Thôn Sàng 

Ma Sáo, xã 

Sàng Ma Sáo 

Không còn uy 

tín  
  

6.3 Lầu A Chứ 1971     Mông x 

Thôn Mà Mù 

Sử I, xã Sàng 

Ma Sáo 

Không còn uy 

tín  
  

6.4 Sùng A Dế 1975     Mông x 

Thôn Khu 

Chu Phìn, xã 

Sàng Ma Sáo 

Không còn uy 

tín  
  

                    

IV  Huyện Bắc Hà  13 0 13           

1  Xã Tả Củ Tỷ 2 0 2           

1.1 Đặng Văn Học 1972     Dao ND  
Thôn Sảng 

Mào Phố 

Không còn uy 

tín  
  

1.2 Tẩn Seo Giảng 1975     Dao ND 
Thôn Ngải 

Thầu 

Không còn uy 

tín  
  

2 Xã Bản Phố  3 0 3           

2.1 
Lý Lao Vu 1958 

    
H 

mông 
ND 

Thôn Háng 

Dù 
Chết   

2.2 Vàng Seo Sùng 1977     
H 

mông 
ND 

Thôn Làng 

mới 
Sức khoẻ yếu   

2.3 Giàng Seo Dìn 1990     
H 

mông 
ND 

Thôn Hấu 

Dào 

Không còn uy 

tín  
  

3 Xã Bản Liền  1 0 1           

3.1 Giàng Seo Giáo 1957     Tày ND Thôn Xà Phìn Sức khoẻ yếu   

4 Xã Nậm Khánh  1 0 1           

4.1 Phàn Văn Diệu 1953     Dao 
Cán bộ 

hưu trí 

Thôn Nậm 

Tồn 
Sức khoẻ yếu   

5 Xã Cốc Ly 2   2           

5.1 Bàn Văn Tiến 1949     Dao 
Cán bộ 

hưu trí 

Thôn Thẩm 

Phúc 
Sức khoẻ yếu   

5.2 Hồ Chẩn Vần 1951     Nùng 
Cán bộ 

hưu trí 

Thôn Nậm 

Ké 
Sức khoẻ yếu   

6 
Xã Thải Giàng 

Phố 
1 0 1 

  
        

6.1 Giàng Seo Phú 1963 0   Hmông ND 
Thôn Ngài 

Ma Lùng Trù 
Chết   

7 Thị Trấn  3   3           

7.1 
Vàng Văn Lòi 1950 

  
  Tày 

ND 
TDP Nậm 

Cáy 
Sức khoẻ yếu   

7.2 
Lý A Đao 1945 

  
  Nùng 

ND 
TDP Na 

Quang 1 
Sức khoẻ yếu   
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7.3 
Chảo Văn Dèn 1943 

  
  Hoa 

ND 
TDP Nậm 

Cáy 
Sức khoẻ yếu   

                    

V Huyện Si Ma Cai  6 0 6           

1 Xã Nàn Sán 3 0 3           

1.1 Thền Xuẩn Sần 1948     Nùng 
Nông 

dân 
Đội 1 Sức khoẻ yếu  

  

1.2 Thền Suẩn Vần 1943     Nùng 
Nông 

dân 
Đội 2 Sức khoẻ yếu  

  

1.3 Giàng Sồ Sùng 1957     La Chí 
Nông 

dân 

Hóa Chư 

Phùng 
Sức khoẻ yếu  

  

2 Xã Bản Mế 1 0 1           

2.1 Sùng Seo Sèng 1957     Mông  
CB  hưu 

trí   
Cốc Rế Chết 

  

3 Xã Sín Chéng  1 0 1           

3.1 Giàng A Tỏa 1983     Mông 
Đảng 

viên 
Sản Chúng 

Không còn uy 

tín   

4 Xã Nàn Sín  1 0 1           

4.1 Ma Seo Quáng 1976     Mông 
Nông 

dân 
Phìn Chư 

Không còn uy 

tín   

                    

VI  Thành phố  2 1 3           

1 Xã Thống Nhất 1 1 2           

1.1 
Nguyễn Trung 

Mơi 
1979     Tày   Thôn Chang 

Không còn uy 

tín 
  

1.2 Nguyễn Thị Bao   1952   Tày   
Thôn Mường 

Bát 

Không còn uy 

tín   

2 Xã Cam Đường 1 0 1           

2.1 Chảo A Vấn 1962 0   Dao 
Nông 

dân 
Thôn Tát Sức khoẻ yếu  

  

                    

VII  Thị xã Sa Pa  5 1 5           

1 Tả Phìn 3 0 2           

1.1 Phàn Díu Ngan 1948     Dao 
Trưởng 

dòng họ 

Thôn Lủ 

Khấu 
Sức khoẻ yếu  

  

1.2 Vàng A Phổng 1962     Mông ND 
Thôn Giàng 

Tra 
Sức khoẻ yếu  

  

1.3 Lý Phù Hang 1957     Dao Hưu trí Thôn Tả Chải Sức khoẻ yếu    

2 Hoàng Liên 1 0 1           

2.1 Lồ Tả Phổng 1970 
  

  Mông 
  

Thôn Lồ Lao 

Chải 

Không còn uy 

tín    

3 Bản Hồ 1 0 1           

3.1 Lý Sài  Kinh 1942     Dao NCUT 
Thôn Hoàng 

Liên 
Sức khoẻ yếu  

  

                    

VIII  

H. Mường 

Khương  11 1 12           

1 
TT Mường 

Khương 
2 1 3       
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1.1 Lồ Thế Diu 1959     Bố Y 
Sản xuất 

giỏi 

Thôn Lao 

Chải 
Sức khỏe yếu. 

  

1.2 
Trịnh Quang 

Hãnh 
1953     Kinh 

Cán bộ 

Hưu 

TDP Na Bủ - 

Hàm Rồng 
Sức khỏe yếu. 

  

1.3 Phạm Thị Khuyên   1956   Kinh 

Tổ 

trưởng 

TDP 

TDP Xóm 

Chợ 
Sức khỏe yếu. 

  

2  Xã Dìn Chin 1 0 1           

2.1 Giàng Seo Trang 1963     Mông 
Nông 

dân 

Thôn Ngải 

Thầu 
Chết  

  

3  Xã Tả Gia Khâu 2 0 2           

3.1 Ly Chấn Hòa 1980     Phù Lá 
Nông 

dân 

Thôn Sín 

Chải B 
Sức khỏe yếu. 

  

3.2 Ly Seo Dín 1965     Mông Già làng 
Thôn Thải 

Giàng Sán 
Sức khỏe yếu. 

  

4  Xã Nấm Lư 5 0 5           

4.1 Thền Chúng Hai 1963     Nùng 
Cán bộ 

Hưu 

Thôn Tả 

Thền 
Sức khỏe yếu. 

  

4.2 Hoàng Sín Phủng 1952     Nùng 
Nông 

dân 

Thôn Cốc 

Chứ 
Sức khỏe yếu. 

  

4.3 Thền Chẩn Minh 1963     Nùng 
Cán bộ 

Hưu 

Thôn Ngam 

Lâm 
Sức khỏe yếu. 

  

4.4 Lù Diu Phìn 1954     Nùng 
Nông 

dân 

Thôn Lùng 

Húi 
Sức khỏe yếu. 

  

4.5 Chấu Seo Páo 1943     Nùng 
Nông 

dân 

Thôn Sao Cô 

Sỉn 
Sức khỏe yếu. 

  

5 
Xã Lùng Khấu 

Nhin 
1 0 1         

  

5.1 Sin Văn Chương 1960     Nùng 
Nông 

dân 

Thôn Lùng 

Khấu Nhin 
Sức khỏe yếu. 

  

                    

IX  H. Bảo Thắng  5 0 5           

1 Xã Phong Niên 1   1           

1.1 Phùng Văn Duy  1965     Nùng 

Nông 

dân 

Thôn Cốc 

Sâm 5 Đã chết 
  

2 TT Phong Hải 1   1           

2.1 Chảo Láo Lở 1940     Dao 

Nông 

dân Thôn Quy Ke Già yếu 
  

3 Xuân Giao 1   1           

3.1 Vàng Văn Phủ 
1964     Nùng 

Nông 

dân Thôn Vàng 

Không còn uy 

tín 
  

4 Xã Bản Cầm  1   1           

4.1 Hoàng Ngọc Hải  1948     Giáy 

Nông 

dân 

Thôn Nậm 

Chỏong Già yếu 
  

5 TT Phố Lu 1   1           

5.1 Hoàng Văn Hành 1966     Dao 

Nông 

dân 

Thôn Khe 

Tắm  

Không còn uy 

tín 
  



              Mẫu số 02 

TỔNG HỢP DANH SÁCH  

Bình chọn, đề nghị công nhận và bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024 

             

TT Họ tên NCUT  

Năm sinh/ 

giới tính  

Dân 

tộc 

Nơi cư 

trú 

Trình 

độ văn 

hóa 

chuyên 

môn  

Thành phần người có uy tín  

Già 

làng  

Trưởng 

dòng 

họ  

Trưởng 

thôn và 

tương 

đương  

CB 

hưu  

Chức 

sắc 

tôn 

giáo  

Thầy 

mo, 

thầy 

cúng  

Nhân 

sĩ, trí 

thức  

Doanh 

nhân, 

người 

sản 

xuất 

giỏi  

thành 

phần 

khác  

Đảng 

viên  

Ghi 

chú 

 

Nam Nữ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

  Tổng số 76 69 7       1 0 3 10 0 3 0 2 40 44    

I Huyện Văn Bàn  11 1       0 0 1 1 0 2 0 0 8 9    

1 
Xã Khánh Yên 

Thượng 
1                                

1.1 Lý A Hồ 1968   Mông 
Thôn 

Nậm Cọ 
TH                 ND      

2 
Xã  Khánh Yên 

Hạ 
1                                

2.1 Hoàng Văn Mấn 1966   Tày 
Thôn 

Lảng 2 
THCS                  

Bí thư 

chi bộ 
x    

3 Xã Làng Giàng 4                                

3.1 Phạm Ngọc Tân 1960   Tày 
Thôn Hô 

Phai 
THCS           x       x    

3.2 
Lương Văn 

Mong 
1975   Giáy Thôn An THCS                 ND x    
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3.3 Hoàng Thị Hạnh 1975   Tày 
Thôn Nà 

Bay 
THCS                 ND x    

3.4 Hoàng Văn Vinh 1975   Tày 
Thôn 

Nậm Bó 
THCS                 ND x    

4 Xã Chiềng Ken 1                                

4.1 Phan Đình Van 1965   Giáy   TH                 ND x    

5 Xã Sơn Thuỷ                                  

5.1 Mai Xuân Liễu 1959   Kinh 
Khe 

Lếch 
THCS     x                  

6 Xã Dương Quỳ   1                              

6.1 
Nguyễn Thị 

Thành 
  1964 Tày 

Thôn 

Tông 

Pháy 

THCS       x           x    

6.2 
Triệu Thanh 

Phin 
1961   Dao 

Thôn 

Nậm 

Hốc 

THCS           x            

7 Xã Nậm Tha 1                                

7.1 Triệu Dung Kim 1966   Dao 
Thôn 

Khe Tào 
THCS                 ND x    

8 Xã Hòa Mạc 1                                

8.1 Phạm Văn Ven 1963   Tày 

Thôn 

Làng 

Mạc 

TH                 ND x    

                                     

II  Huyện Bảo Yên  8 2       0 0 0 2 0 1 0 1 6 7    

1 
Xã Xuân 

Thượng  
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1.1 Phan Đình Thêm  1962   Tày  
Thôn 2 

Là 
THCS                 ND x    

1.2 Bàn Văn Hào  1954   Dao  
Thôn 2 

Vành 
TH                 ND x    

2 Xã Nghĩa Đô                                  

2.1 Ma Văn Lộc 1964   Tày 
Bản Nà 

Khương 
THPT                 ND x    

3 Xã Thượng Hà                                  

3.1 Lý Thanh Hải 1968   Dao 
2 Vài 

Siêu 
THPT                 ND x    

3.2 Bàn Văn Chung 1964   Dao 
7 Mai 

Đào 
THCS           x            

4 Xã Minh Tân                                  

4.1 Nguyễn Thị Hợi   1948 Kinh 
Bản Bon 

4 
THCS       x                

5 Xã Yên Sơn                                  

5.1 Triệu Thị Viết   1952 Tày 
Thôn 

Mạ 1 
THCS                 ND      

6 Xã Xuân Hòa                                  

6.1 
Hoàng Văn 

Thiến 
1967   Tày Bản Vắc THPT               x   x    

7 Xã Phúc Khánh                                  

7.1 Bàn Quốc Định 1958   Dao 
Thôn Nà 

Khem 
THCS       x           x    

8 Xã Cam Cọn                                   

8.1  Triệu Văn Tâm  1958   Dao  
Thôn 

Cam 3  
TH                  ND  x     

                                     

III  Huyện Bát Xát  10 0       0 0 2 1 1 0 0 0 0 4    
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1 Xã Nậm Chạc 1 0                              

1.1 Lò Văn Siềng 1971   Giáy 

Thôn 

Biên 

Hòa 

THCS                   x    

2 Xã A Mú Sung 2 0                              

2.1 Chảo Láo Lở 1977   Dao 

Thôn 

Tùng 

Sáng 

TH     x             x    

2.2 Sùng A Phình 1978   Mông 

Thôn 

Phù Lao 

Chải 

THCS     x             x    

3 
Xã Sàng Ma 

Sáo 
4 0                              

3.1 Sùng A Toả 1985   Mông 

Thôn 

Mà Mù 

Sử II 

THCS                 ND      

3.2 Tráng A Dua 1973   Mông 

Thôn 

Sàng Ma 

Sáo 

THCS       x           x    

3.3 Sùng A Phủng 1978   Mông 

Thôn 

Khu 

Chu 

Phìn 

                  ND      

3.4 Thào A Lềnh 1982   Mông 

Thôn 

Mà Mù 

Sử I 

THCS                 ND      

4 Xã Dền Thàng 1 0                              

4.1 Lý A Cử 1986   Mông 
Thôn 

Sín Chải 
TH                 ND      

5 Xã Pa Cheo 1 0                              
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5.1 Sùng A Chỉnh 1970   Mông 
Thôn Tả 

Lèng 
TH                 ND      

6 Xã Mường Vi 1 0                              

6.1 
Vàng Văn 

Hoàng 
1977   Giáy 

Thôn Ná 

Rin 
TH                 ND      

                                     

IV  Huyện Bắc Hà  12 1       0 0 6 0 0 0 0 0 4 9    

1 Xã Tả Củ Tỷ 2 0                              

1.1 Lý Seo Đanh 1984   Dao 

Thôn 

Sảng 

Mào 

Phố 

THPT     x             x    

1.2 Đặng Văn Tiến 1986   Dao 

Thôn: 

Ngải 

Thầu 

THCS     x             x    

2  Xã Bản Phố  3 0                              

2.1 

Vàng Seo Hồ 1984 

  

Hmông 

Thôn 

Làng 

Mới 

THPT 

                ND 

x    

2.2 Lý Seo Nhà 

1985   

Hmông 

Thôn 

Háng 

Dù 

THCS                 ND x    

2.3 
Thào Seo Thề 1985 

  
Hmông 

Thôn 

Hấu Dào 
THCS 

                ND 
x    

3 Xã Bản Liền  1                                

3.1 Giàng Seo Páo 1984   Hmông 
Thôn 

Pắc Kẹ  
TH     x                  

4 Xã Nậm Khánh  1                                

4.1 Lù Văn Trường 1974   Dao 

Thôn 

Nậm 

Tồn 

TH           x       x    
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5 Xã Cốc Ly 2 0 2                            

5.1 Tráng Seo Sếnh 1966   Hmông 

Thôn 

Thẩm 

Phúc 

TH                 ND      

5.2 Thèn Văn Kính 1983   Nùng 
Thôn: 

Nậm Ké 
TH   x                    

6 
Xã Thải Giàng 

Phố 1 
0 

    
  

                  
     

6.1 Chấu Seo Sỉ 1963   Hmông 

Thôn 

Ngài Ma 

Lùng 

Trù 

THCS x                      

7  Thị trấn  2 1                              

7.1 

Vàng Thị Chom   

1 

Tày 

TDP 

Nậm 

Cáy TH   

  

x 

            

x 
   

7.2 
Lý Văn Nam 1967 

  
Nùng 

TDP Na 

Quang 1 TH   
  

x 
            

x 
   

7.3 
Vàng Văn Sen 1968 

  
Nùng  

TDP Na 

Quang 1 TH   
  

x 
            

x 
   

                                     

V  Si Ma Cai  6 0   0   1 0 0 0 0 0 0 0 5 2    

1 Xã Nàn Sán 3                                

1.1 Vàng Khái Minh 1969   Nùng Đội 1 THCS                 ND x    

1.2 Vàng Sín Phìn 1965   Nùng Đội 2 THCS                 ND      

1.3 
Giàng Văn 

Thương 
1979   La Chí 

Hóa 

Chư 

Phùng 

TH                 ND   

  

 

2 Xã Bản Mế 1                           0    
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2.1 Sùng Seo Hòa 1988   Mông Cốc Rế THPT                 ND      

3 Xã Sín Chéng 1                                

3.1 Giàng Sền Củi 1984   Mông 
 Sản 

Chúng 
THPT                 BTCB x 

  
 

4 Xã Nàn Sín  1                                

4.1 Sùng Seo Chính 1977   Mông 
Phìn 

Chư 
TH x                   

  
 

                                     

VI  

Thành phố Lào 

Cai  3 3       0 0 0 1 0 0 0 0 2 1   
 

1 Xã Thống Nhất 2 2       0 0 0 1 0 0 0 0 1      

1.1 Đào Trần Khôi 1952   Tày 
Thôn 

Chang 
THCS                 ND      

1.2 
Nguyễn Văn 

Đảo 
1957 

  

Tày 

Thôn 

Mường 

Bát 

THCS       x           x    

2 Xã Cam Đường 1 1       0 0 0 0 0 0 0 0 1 0    

2.1 Lý A Nhang 1958   Dao 
Thôn 

Tát 
THCS                 ND      

                                     

VII  Thị xã Sa Pa  5 0       0 0 0 1 1 0 0 0 3 3    

1 Tả Phìn 3 0                              

1.1 Phàn Quẩy Hang 1968   Dao 
Thôn Lủ 

Khấu 
TH                 ND x    

1.2 Giàng A Sình 1969   Mông 

Thôn 

Giàng 

Tra 

TH                 ND 0    

1.3 Lý Phù Siệu 1967   Dao 
Thôn Tả 

Chải 
THPT       x           x    
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2 Hoàng Liên 1 0                              

2.1 Lồ A Hòa 1973   Mông 

Thôn Lồ 

Lao 

Chải 

TH                 ND       

3 Bản Hồ 1 0                              

3.1 Châu A Dơ 1974   Mông 

Thôn 

Hoàng 

Liên 

TH 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 0    

                   

VIII  

H. Mường 

Khương  
11 1       0 0 3 3 0 0 0 1 6 6    

1 
TT Mường 

Khương 
2 1       0 0 0 2 0 0 0 1 1 1    

1.1 Giàng Seo Bình 1985   Bố Y 
Lao 

Chải 
THCS                x        

1.2 
Vương Văn 

Thành 
1959   Kinh 

TDP Na 

Bủ - 

Hàm 

Rồng 

THPT       x         x      

1.3 
Hoàng Thị 

Thanh 
  1964 Giáy 

TDP 

Xóm 

Chợ 

THPT       x           x    

2 Xã Dìn Chin 1 0       0 0 0 1 0 0 0 0 0 1    

2.1 Phùng Văn Bích 1971   Mường 

Thôn 

Ngải 

Thầu 

THPT       x           x    

3 
Xã Tả Gia 

Khâu 
2 0       0 0 0 0 0 0 0 0 2 0    

3.1 Lùng Tải Khái 1987   Phù Lá 
Sín Chải 

B 
THPT                 x      
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3.2 Ly Sử Sèng 1982   Phù Lá 

Thải 

Giàng 

Sán  

THPT                 x      

4 Xã Nấm Lư 5 0       0 0 3 0 0 0 0 0 2 3    

4.1 Lù Sín Ngài 1966   Nùng  Tả Thền  TH                 x x    

4.2 Ly Phát Mường 1982   Nùng Cốc Chứ  THPT     x             x    

4.3 Lù Diu Cáng 1984   Nùng 
Ngam 

Lâm 
THPT     x             x    

4.4 Hoàng Văn Khờ 1988   Nùng 
Lùng 

Húi 
THPT                 x      

4.5 Ly Seo Hồ 1986    Mông 
Sao Cô 

Sỉn 
THPT     x                  

5 
Xã Lùng Khấu 

Nhin 
1 0       0 0 0 0 0 0 0 0 1 1    

5.1 Lù Sín Cường 1969   Nùng 

Lùng 

Khấu 

Nhin  

THCS                  x x    

                                     

IX  

Huyện Bảo 

Thắng  4 1       0 0 1 0 0 0 0 0 4 3   
 

1 Xã Phong Niên 1             x           x x    

1.1 Thèn Văn Sáng  1958   Nùng 

Thôn 

Cốc 

Sâm 5 THCS                 x     

 

2 TT Phong Hải   1                              

2.1 Lý Thị Chiến   1960 Dao 

Thôn 

Quy Ke TH                 x     
 

3 Xã Xuân Giao 1                                

3.1 La Văn Đại 1962   Nùng 

Thôn 

Vàng TH                   x   
 

4 Xã Bản Cầm   1                       x      
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4.1 

Vương Hải 

Chung 1967   Giáy 

Thôn 

Nậm 

Chỏong TH                   x   

 

5 TT Phố Lu                                  

5.1 Lý Văn Sơn 1969   Dao 

Thôn 

Khe 

Tắm THCS                   x   
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